
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT NAM ĐỊNH

LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG LÝ THUYẾT HỌC KỲ HÈ  NĂM HỌC  2008 - 2009

Tuần: 49(13/07/2009 - 19/07/2009)

Phòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ BảyPhòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Toán CĐ 1
CS 36

ĐS, ĐK 2
Thầy Hân

TCC 
Các lớp CK 10,11; 

CS 36; ĐL 2
Thầy Tường

TCC 
Các lớp CK 10,11; 

CS 36; ĐL 2
Thầy Tường

Hóa
CK 10, 11;
ĐS, ĐK 1, 2
Cô Hường

TCC 1
ĐK 3

Cô Chi

TCC 2
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

1

Toán CĐ 1
CS 36

ĐS, ĐK 2
Thầy Hân

TCC 
Các lớp CK 10,11; 

CS 36; ĐL 2
Thầy Tường

TCC 
Các lớp CK 10,11; 

CS 36; ĐL 2
Thầy Tường

Hóa
CK 10, 11;
ĐS, ĐK 1, 2
Cô Hường

TCC 1
ĐK 3

Cô Chi

TCC 2
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

2

A1-302
Toán CĐ 1

CS 36
ĐS, ĐK 2
Thầy Hân

TCC 
Các lớp CK 10,11; 

CS 36; ĐL 2
Thầy Tường

Hóa
CK 10, 11;
ĐS, ĐK 1, 2
Cô Hường

TCC 1
ĐK 3

Cô Chi

TCC 2
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

3

Toán CĐ 1
CS 36

ĐS, ĐK 2
Thầy Hân

TCC 
Các lớp CK 10,11; 

CS 36; ĐL 2
Thầy Tường

Hóa
CK 10, 11;
ĐS, ĐK 1, 2
Cô Hường

TCC 1
ĐK 3

Cô Chi

TCC 2
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

4

Toán CĐ 1
Thầy Hân

Toán CC 3
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính
1

Toán CĐ 1
Thầy Hân

Toán CC 3
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính
2

A1-401

Toán CĐ 1
Thầy Hân

Toán CC 3
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính
3

Toán CĐ 1
Thầy Hân

Toán CC 3
ĐS, ĐK 2
Cô Chi

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

TT Phụ tải lạnh
CĐN 1

Trịnh Chính

4

ĐTCB
ĐH 1, 2

Thanh Sơn

ĐTCB
ĐH 1, 2

Thanh Sơn

Toán CĐ 2
ĐS, ĐK 1
Thầy Thi

Tự động KC
CS 35

Thầy Du
1

ĐTCB
ĐH 1, 2

Thanh Sơn

ĐTCB
ĐH 1, 2

Thanh Sơn

Toán CĐ 2
ĐS, ĐK 1
Thầy Thi

Tự động KC
CS 35

Thầy Du
2

A1-402
ĐTCB

ĐH 1, 2
Thanh Sơn

ĐTCB
ĐH 1, 2

Thanh Sơn

Toán CĐ 2
ĐS, ĐK 1
Thầy Thi

3

ĐTCB
ĐH 1, 2

Thanh Sơn

ĐTCB
ĐH 1, 2

Thanh Sơn

Toán CĐ 2
ĐS, ĐK 1
Thầy Thi

4

CSDLQH
Các lớp CĐ

CSDLQH
Các lớp ĐH

THVP
Các lớp CĐ

THVP
Các lớp CĐ

TSL
Các lớp CĐ

TH KT 1
TCN-KTDN 2A

NTK Dung

TH KT 1
TCN-KTDN 2A

NTK Dung1

CSDLQH
Các lớp CĐ

CSDLQH
Các lớp ĐH

THVP
Các lớp CĐ

THVP
Các lớp CĐ

TSL
Các lớp CĐ

TH KT 1
TCN-KTDN 2A

NTK Dung

TH KT 1
TCN-KTDN 2A

NTK Dung2

A1-404

CSDLQH
Các lớp CĐ

CSDLQH
Các lớp ĐH

THVP
Các lớp CĐ

THVP
Các lớp CĐ

TSL
Các lớp CĐ

TH KT 1
TCN-KTDN 2A

NTK Dung3

CSDLQH
Các lớp CĐ

CSDLQH
Các lớp ĐH

THVP
Các lớp CĐ

THVP
Các lớp CĐ

TSL
Các lớp CĐ

TH KT 1
TCN-KTDN 2A

NTK Dung
4

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp ĐH

NM tin học
Các lớp ĐH

LTN C
Các lớp CĐ1

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp ĐH

NM tin học
Các lớp ĐH

LTN C
Các lớp CĐ2

A1-405

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp ĐH

NM tin học
Các lớp ĐH

NM tin học
Các lớp ĐH

LTN C
Các lớp CĐ3

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp CĐ

NM tin học
Các lớp ĐH

NM tin học
Các lớp ĐH

NM tin học
Các lớp ĐH

LTN C
Các lớp CĐ

4

Trang 1



Phòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ BảyPhòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C++
Các lớp ĐH, CĐ1

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C++
Các lớp ĐH, CĐ2

A2-112

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C++
Các lớp ĐH, CĐ3

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C
Các lớp ĐH, CĐ

LT C++
Các lớp ĐH, CĐ

4

Pháp luật 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Hà

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Pháp luật 2
CĐN, TCN 1
Cô Phương

CNXHKH
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thao
1

Pháp luật 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Hà

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Pháp luật 2
CĐN, TCN 1
Cô Phương

CNXHKH
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thao
2

A2-407

Pháp luật 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Hà

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Pháp luật 2
CĐN, TCN 1
Cô Phương

CNXHKH
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thao
3

Pháp luật 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Hà

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Chính trị 1
CĐN, TCN 1,2

Cô Ngọc

Pháp luật 2
CĐN, TCN 1
Cô Phương

CNXHKH
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thao

4

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

Triết ML
Hệ CĐ

Cô Thùy

Pháp luật ĐC
Hệ ĐH
Cô Hà

1

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

Triết ML
Hệ CĐ

Cô Thùy

Pháp luật ĐC
Hệ ĐH
Cô Hà

2

A2-408

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

Triết ML
Hệ CĐ

Cô Thùy

Pháp luật ĐC
Hệ ĐH
Cô Hà

3

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

TT HCM
Các lớp ĐH, CĐ

Cô Lan

Triết ML
Hệ CĐ

Cô Thùy

Pháp luật ĐC
Hệ ĐH
Cô Hà

4

KTMP
Các lớp CĐ

HĐH
CĐ35

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

KTMT
Các lớp CĐ

LTN C
Các lớp ĐH1

KTMP
Các lớp CĐ

HĐH
CĐ35

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

KTMT
Các lớp CĐ

LTN C
Các lớp ĐH2

A2-409

LT C
ĐS, ĐK KTĐ

HĐH
CĐ35

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

KTMT
Các lớp CĐ

LTN C
Các lớp ĐH3

LT C
ĐS, ĐK KTĐ

HĐH
CĐ35

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

HQT CSDL1
Các lớp CĐ

KTMT
Các lớp CĐ

LTN C
Các lớp ĐH

4

TK mạng LAN
Các lớp CĐ

HĐH Mạng
Các lớp ĐH, CĐ

CTMT
CĐ35

KT XLA
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ1

TK mạng LAN
Các lớp CĐ

HĐH Mạng
Các lớp ĐH, CĐ

CTMT
CĐ35

KT XLA
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ2

A2-410

TK mạng LAN
Các lớp CĐ

HĐH Mạng
Các lớp ĐH, CĐ

CTMT
CĐ35

KT XLA
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ3

TK mạng LAN
Các lớp CĐ

HĐH Mạng
Các lớp ĐH, CĐ

CTMT
CĐ35

KT XLA
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ

HQT CSDL2
Các lớp CĐ

4

Trang 2



Phòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ BảyPhòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Mạch điện 1
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện 2
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện
CS 36, CL8

Cô Lành

Máy điện 2
ĐH 1

Cô Hoa
1

Mạch điện 1
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện 2
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện
CS 36, CL8

Cô Lành

Máy điện 2
ĐH 1

Cô Hoa
2

A3-411

Mạch điện 1
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện 2
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện
CS 36, CL8

Cô Lành

Máy điện 2
ĐH 1

Cô Hoa
3

Mạch điện 1
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện 2
ĐH 1

Cô Lành

Mạch điện
CS 36, CL8

Cô Lành

Máy điện 2
ĐH 1

Cô Hoa

4

Vi xử lý 2
ĐH 1, 2

Thầy Bách

Vi xử lý 2
ĐH 1, 2

Thầy Bách

ĐTCS
CS 35

Thầy Biên

KT truyền thanh
CS 35

Cô Nga
1

Vi xử lý 2
ĐH 1, 2

Thầy Bách

Vi xử lý 2
ĐH 1, 2

Thầy Bách

ĐTCS
CS 35

Thầy Biên

KT truyền thanh
CS 35

Cô Nga
2

A3-413

Vi xử lý 2
ĐH 1, 2

Thầy Bách

KT Xung
CS 35

Thầy Hiếu

ĐTCS
CS 35

Thầy Biên

KT truyền thanh
CS 35

Cô Nga
3

Vi xử lý 2
ĐH 1, 2

Thầy Bách

KT Xung
CS 35

Thầy Hiếu

ĐTCS
CS 35

Thầy Biên

KT truyền thanh
CS 35

Cô Nga

4

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

VL linh kiện
CS 35

Cô Linh

Tín hiệu
CS 35

Cô Hòa
1

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

VL linh kiện
CS 35

Cô Linh

Tín hiệu
CS 35

Cô Hòa
2

A3-414

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

VL linh kiện
CS 35

Cô Linh

Tín hiệu
CS 35

Cô Hòa
3

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

Máy điện 1
ĐH 1, 2
Cô Hoa

VL linh kiện
CS 35

Cô Linh

Tín hiệu
CS 35

Cô Hòa

4

KT VXL+VĐK
CS 35

Thầy Hạnh

TBĐT
CS 35

Thầy Biên

TBĐT
CS 35

Thầy Biên
1

KT VXL+VĐK
CS 35

Thầy Hạnh

TBĐT
CS 35

Thầy Biên

TBĐT
CS 35

Thầy Biên
2

A3-415

KT VXL+VĐK
CS 35

Thầy Hạnh

TBĐT
CS 35

Thầy Biên

TBĐT
CS 35

Thầy Biên
3

KT VXL+VĐK
CS 35

Thầy Hạnh

TBĐT
CS 35

Thầy Biên

TBĐT
CS 35

Thầy Biên

4

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Dung sai
Các lớp CĐ
Thầy Thanh

1

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Dung sai
Các lớp CĐ
Thầy Thanh

2

A4-204

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Dung sai
Các lớp CĐ
Thầy Thanh

3

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Cơ LT
Các lớp CĐ
Thầy Chất

Dung sai
Các lớp CĐ
Thầy Thanh

4

Trang 3



Phòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ BảyPhòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

KLHọc&NL
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh
1

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

KLHọc&NL
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh
2

A4-301

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

KLHọc&NL
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh
3

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

SBVL
Các lớp ĐH

Thầy Hà

KLHọc&NL
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh

HH - VKT
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Thanh

4

SBVL
Các lớp CĐ
Thầy Liên

SBVL
Các lớp CĐ
Thầy Liên

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường
1

SBVL
Các lớp CĐ
Thầy Liên

SBVL
Các lớp CĐ
Thầy Liên

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường
2

A4-304
SBVL

Các lớp CĐ
Thầy Liên

SBVL
Các lớp CĐ
Thầy Liên

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường
3

SBVL
Các lớp CĐ
Thầy Liên

SBVL
Các lớp CĐ
Thầy Liên

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường

VKT
Các lớp CĐ

Thầy Trường

4

LT ô tô
CSĐL 35

Thầy Đảng

Truyền DL&GTMT
CS 35
Cô Hòa

Vật liệu học
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh
1

LT ô tô
CSĐL 35

Thầy Đảng

Truyền DL&GTMT
CS 35
Cô Hòa

Vật liệu học
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh
2

A4-401

LT ô tô
CSĐL 35

Thầy Đảng

Truyền DL&GTMT
CS 35
Cô Hòa

Vật liệu học
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh
3

LT ô tô
CSĐL 35

Thầy Đảng

Truyền DL&GTMT
CS 35
Cô Hòa

Vật liệu học
Các lớp ĐH
Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh

Vật liệu CK
CĐN, TCN

Thầy Khánh

4

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn
1

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn
2

A4-404

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn
3

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Công nghệ KL
Các lớp ĐH, CĐ

Thầy Hồng

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn

Kỹ thuật điện tử
CS 35

Thanh Sơn

4

KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KT ĐTử
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KTS
CTM 35
Cô Dung

1

KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KT ĐTử
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KTS
CTM 35
Cô Dung

2

C-401
KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KT ĐTử
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KTS
CTM 35
Cô Dung

3

KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ - ĐTCN
Cơ điện 35

Hàn 10
Cô Dung

KTĐ
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KT ĐTử
ĐK Hàn 1
Cô Dung

KTS
CTM 35
Cô Dung

4

Trang 4



Phòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ BảyPhòng Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

1

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

2

C-402

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

3

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

Vật liệu điên
CĐN 1, 2
Diệu Linh

4

Ghi chú: Sinh viên liên hệ trực tiếp với khoa/ bộ môn trực thuộc để biết thông tin chi tiết

Nam Định, ngày 3 tháng 7 năm 2009

Người lập biểu TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠONơi nhận:

- Phòng KT &ĐBCL; HC-TH;

- Các khoa, bộ môn trực thuộc;

- Đăng trên bảng tin phòng ĐT, Website Nhà trường;

- Lưu phòng Đào tạo.

TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Trang 5


